
BIỂU 1: THỐNG KÊ TỔNG HỢP
CHUYÊN ĐỀ "XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM" GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo kế hoạch số 1168/KH-SGDĐT-MN ngày 23/9/2024 của Sở GD&ĐT)

Đơn vị báo cáo: Trường/cơ sở mầm non ……………………………………………….…………...………………………..

Quận, huyện: …………………………………………...…………………………………………………………….……….
Thuộc quy mô và loại hình (trường công lập, trường ngoài công lập, cơ sở độc lập tư thục): …………………………………………….

TT Nội dung Đơn vị
 tính Kết quả Ghi chú về

các mốc thống kê

1

Cơ sở GDMN có triển khai thực hiện chuyên đề giai đoạn 2021-2025 Trường, cơ sở

Số liệu chốt vào cuối giai
đoạn thực hiện chuyên đề

(năm học 2021-2025)

Cơ sở GDMN được Phòng GD&ĐT chỉ đạo xây dựng mô hình điểm chuyên đề
cấp quận/huyện Trường, cơ sở

Số hoạt động chuyên môn liên
quan tới nội dung chuyên đề

đã được tổ chức (hội thảo, hội
thi, giải pháp sáng tạo,...)

Hội thảo

Hội thi

Hội nghị sơ kết chuyên đề

Hội nghị tổng kết chuyên đề Cuộc

2

Công tác
bồi dưỡng
về chuyên
đề cho đội
ngũ CBGV

Tập huấn, bồi
dưỡng chuyên môn

về chuyên đề

Số lớp đã được tổ chức Lớp

Số liệu cộng tổng cho cả
giai đoạn thực hiện chuyên
đề (bao gồm 4 năm học từ

năm học 2021-2022 đến hết
năm học 2024-2025)

Tr.đó: + Hình thức tập trung Lớp

          + Hình thức qua mạng Lớp
Số CBGVNV tham gia
(tính trung bình số người/lớp) Người

Hội thảo chuyên
môn với tính chất là
giải pháp sáng tạo

Số hội thảo đã tổ chức Hội thảo
Số CBGVNV tham gia
(tính trung bình số người/hội thảo) Người

Hội nghị sơ kết,
tổng kết chuyên đề

Số hội nghị đã tổ chức Hội nghị
Số CBGVNV tham gia
(tính trung bình số người/hội nghị) Người

3

Công tác
truyền

thông về
chuyên đề

Quay phóng sự
truyền hình

Số phóng sự được phát trên kênh Đài VTV Phóng sự

Số phóng sự được phát trên kênh Đài THHP Phóng sự
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Số liệu cộng tổng cho cả
giai đoạn thực hiện chuyên
đề (bao gồm 4 năm học từ

năm học 2021-2022 đến hết
năm học 2024-2025)

3

Công tác
truyền

thông về
chuyên đề

Viết tin bài, tài liệu
tuyên truyền

Số tin bài đăng trên cổng thông tin thành phố/sở
GD&ĐT/quận huyện Tin, bài
Số tin bài đăng trên báo mạng, cổng thông tin điện
tử Tin, bài

Số tin bài phát trên loa phát thanh Tin, bài

Số tin bài dán khu vực tuyên truyền Tin, bài

4
Kinh phí
thực hiện
chuyên đề

Nguồn ngân sách

Chi xây dựng, cải tạo CSVC Đồng

Chi mua sắm thiết bị, ĐDĐC Đồng

Chi tổ chức hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng Đồng

Chi khen thưởng Đồng

Chi khác Đồng

Nguồn xã hội hoá

Chi xây dựng, cải tạo CSVC Đồng

Chi mua sắm thiết bị, ĐDĐC Đồng

Chi tổ chức hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng Đồng

Chi khen thưởng Đồng

Chi khác Đồng

Hỗ trợ ngày công lao động từ các lực lượng xã hội Ngày công

5

Cơ sở GDMN đã được Phòng
GD&ĐT kiểm tra, hỗ trợ việc

thực hiện chuyên đề

Kiểm tra riêng theo chuyên đề (Có ban hành QĐ
kiểm tra) Số cuộc

Kiểm tra lồng ghép, kết hợp với kiểm tra các nội
dung khác  (Có ban hành QĐ kiểm tra) Số cuộc

Tư vấn, hỗ trợ chuyên môn Số cuộc

Đánh giá
kết quả

 cuối giai
đoạn 2021-

2025

Tiêu chí 1. Xây
dựng môi trường
nuôi dưỡng, chăm

sóc, giáo dục

Xếp loại "Xuất sắc" Trường, cơ sở

Số liệu chốt vào cuối giai
đoạn thực hiện chuyên đề

(năm học 2024-2025)

Xếp loại "Tốt" Trường, cơ sở

Xếp loại "Khá" Trường, cơ sở

Xếp loại "Đạt" Trường, cơ sở

Xếp loại "Không đạt" Trường, cơ sở

TT Nội dung Đơn vị
 tính Kết quả Ghi chú về

các mốc thống kê

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã K

Ý D
UYỆT

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
22:4

9 1
3/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ



5
Đánh giá
kết quả

 cuối giai
đoạn 2021-

2025

Số liệu chốt vào cuối giai
đoạn thực hiện chuyên đề

(năm học 2024-2025)

Tiêu chí 2.  Kế
hoạch nuôi dưỡng,
chăm sóc, giáo dục

Xếp loại "Xuất sắc" Trường, cơ sở

Xếp loại "Tốt" Trường, cơ sở

Xếp loại "Khá" Trường, cơ sở

Xếp loại "Đạt" Trường, cơ sở

Xếp loại "Không đạt" Trường, cơ sở

Tiêu chí 3. Tổ chức
hoạt động nuôi

dưỡng, chăm sóc,
giáo dục

Xếp loại "Xuất sắc" Trường, cơ sở

Xếp loại "Tốt" Trường, cơ sở

Xếp loại "Khá" Trường, cơ sở

Xếp loại "Đạt" Trường, cơ sở

Xếp loại "Không đạt" Trường, cơ sở

Tiêu chí 4. Đánh
giá sự phát triển

của trẻ

Xếp loại "Xuất sắc" Trường, cơ sở

Xếp loại "Tốt" Trường, cơ sở

Xếp loại "Khá" Trường, cơ sở

Xếp loại "Đạt" Trường, cơ sở

Xếp loại "Không đạt" Trường, cơ sở

Tiêu chí 5. Sự phối
hợp giữa nhà

trường, cha mẹ và
cộng đồng trong

nuôi dưỡng, chăm
sóc, giáo dục trẻ

Xếp loại "Xuất sắc" Trường, cơ sở

Xếp loại "Tốt" Trường, cơ sở

Xếp loại "Khá" Trường, cơ sở

Xếp loại "Đạt" Trường, cơ sở

Xếp loại "Không đạt" Trường, cơ sở

6
Công tác

khen
thưởng

Số đơn vị đã được khen thưởng thực hiện tốt chuyên đề Trường, cơ sở Số liệu cộng tổng cho cả
giai đoạn thực hiện chuyên
đề (bao gồm 4 năm học từ

năm học 2021-2022 đến hết
năm học 2024-2025)

Trong đó, chia theo
các cấp khen

thưởng

Khen cấp Trung ương Trường, cơ sở

Khen cấp thành phố Trường, cơ sở

TT Nội dung Đơn vị
 tính Kết quả Ghi chú về

các mốc thống kê
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6
Công tác

khen
thưởng

Số liệu cộng tổng cho cả
giai đoạn thực hiện chuyên
đề (bao gồm 4 năm học từ

năm học 2021-2022 đến hết
năm học 2024-2025)

Trong đó, chia theo
các cấp khen

thưởng Khen cấp quận, huyện Trường, cơ sở

………………, ngày ……. tháng……năm 2025
HIỆU TRƯỞNG / CHỦ NHÓM LỚP

TT Nội dung Đơn vị
 tính Kết quả Ghi chú về

các mốc thống kê
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BIỂU 2: THỐNG KÊ TỔNG HỢP
CHUYÊN ĐỀ "XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM" GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo kế hoạch số 1168/KH-SGDĐT-MN ngày 23/9/2024 của Sở GD&ĐT)

Đơn vị báo cáo: Phòng GD&ĐT quận huyện ……………………………………………….…………...………………………..

TT Nội dung

1

Tổng số cơ sở GDMN thuộc địa bàn

Số  cơ sở GDMN thực hiện chuyên đề

Số  cơ sở GDMN được chỉ đạo xây dựng mô hình điểm chuyên đề cấp quận/huyện

Số hoạt động chuyên môn liên
quan tới nội dung chuyên đề

đã được tổ chức (hội thảo, hội
thi, giải pháp sáng tạo,...)

Hội thảo
Hội thi
Hội nghị sơ kết chuyên đề
Hội nghị tổng kết chuyên đề

2

Công tác
bồi dưỡng
về chuyên
đề cho đội
ngũ CBGV

Tập huấn, bồi
dưỡng chuyên môn

về chuyên đề

Số lớp đã được tổ chức

Tr.đó: + Hình thức tập trung

          + Hình thức qua mạng
Số CBGVNV tham gia
(tính trung bình số người/lớp)

Hội thảo chuyên
môn với tính chất là
giải pháp sáng tạo

Số hội thảo đã tổ chức
Số CBGVNV tham gia
(tính trung bình số người/hội thảo)

Hội nghị sơ kết,
tổng kết chuyên đề

Số hội nghị đã tổ chức
Số CBGVNV tham gia
(tính trung bình số người/hội nghị)

3

Công tác
truyền

thông về
chuyên đề

Quay phóng sự
truyền hình

Số phóng sự được phát trên kênh Đài VTV

Số phóng sự được phát trên kênh Đài THHP

Viết tin bài, tài liệu
tuyên truyền

Số tin bài đăng trên cổng thông tin thành phố/sở
GD&ĐT/quận huyện
Số tin bài đăng trên báo mạng, cổng thông tin điện
tử
Số tin bài phát trên loa phát thanh

Số tin bài dán khu vực tuyên truyền

4
Kinh phí
thực hiện
chuyên đề

Nguồn ngân sách

Chi xây dựng, cải tạo CSVC

Chi mua sắm thiết bị, ĐDĐC

Chi tổ chức hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng

Chi khen thưởng

Chi khác
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4
Kinh phí
thực hiện
chuyên đề

Nguồn xã hội hoá

Chi xây dựng, cải tạo CSVC

Chi mua sắm thiết bị, ĐDĐC

Chi tổ chức hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng

Chi khen thưởng

Chi khác

Hỗ trợ ngày công lao động từ các lực lượng xã hội

5

Cơ sở GDMN đã được Phòng
GD&ĐT kiểm tra, hỗ trợ việc

thực hiện chuyên đề

Kiểm tra riêng theo chuyên đề (Có ban hành QĐ
kiểm tra)
Kiểm tra lồng ghép, kết hợp với kiểm tra các nội
dung khác  (Có ban hành QĐ kiểm tra)

Tư vấn, hỗ trợ chuyên môn

Đánh giá
kết quả

 cuối giai
đoạn 2021-

2025

Tiêu chí 1. Xây
dựng môi trường
nuôi dưỡng, chăm

sóc, giáo dục

Xếp loại "Xuất sắc"
Xếp loại "Tốt"
Xếp loại "Khá"
Xếp loại "Đạt"
Xếp loại "Không đạt"

Tiêu chí 2.  Kế
hoạch nuôi dưỡng,
chăm sóc, giáo dục

Xếp loại "Xuất sắc"
Xếp loại "Tốt"
Xếp loại "Khá"
Xếp loại "Đạt"
Xếp loại "Không đạt"

Tiêu chí 3. Tổ chức
hoạt động nuôi

dưỡng, chăm sóc,
giáo dục

Xếp loại "Xuất sắc"
Xếp loại "Tốt"
Xếp loại "Khá"
Xếp loại "Đạt"
Xếp loại "Không đạt"

Tiêu chí 4. Đánh
giá sự phát triển

của trẻ

Xếp loại "Xuất sắc"
Xếp loại "Tốt"
Xếp loại "Khá"
Xếp loại "Đạt"
Xếp loại "Không đạt"

Tiêu chí 5. Sự phối
hợp giữa nhà

trường, cha mẹ và
cộng đồng trong

nuôi dưỡng, chăm
sóc, giáo dục trẻ

Xếp loại "Xuất sắc"
Xếp loại "Tốt"
Xếp loại "Khá"
Xếp loại "Đạt"
Xếp loại "Không đạt"

6
Công tác

khen
thưởng

Số đơn vị đã được khen thưởng thực hiện tốt chuyên đề

Trong đó, chia theo
các cấp khen

thưởng

Khen cấp Trung ương

Khen cấp thành phố
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6
Công tác

khen
thưởng

Trong đó, chia theo
các cấp khen

thưởng Khen cấp quận, huyện
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BIỂU 2: THỐNG KÊ TỔNG HỢP
CHUYÊN ĐỀ "XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM" GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo kế hoạch số 1168/KH-SGDĐT-MN ngày 23/9/2024 của Sở GD&ĐT)

Đơn vị báo cáo: Phòng GD&ĐT quận huyện ……………………………………………….…………...………………………..

Đơn vị
 tính

Cấp
quận / huyện

Cấp cơ sở GDMN

Tổng số

Trong đó 

Trường công
 lập

Trường
ngoài công lập

Cơ sở nhóm,
lớp tư thục độc

lập

Trường, cơ sở

Trường, cơ sở

Cuộc

Lớp

Lớp

Lớp

Người

Hội thảo

Người

Hội nghị

Người

Phóng sự

Phóng sự

Tin, bài

Tin, bài

Tin, bài

Tin, bài

Đồng

Đồng

Đồng

Đồng

Đồng
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Đồng

Đồng

Đồng

Đồng

Đồng

Ngày công

Số cuộc

Số cuộc

Số cuộc

Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở
Trường, cơ sở

Trường, cơ sở

Trường, cơ sở
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Trường, cơ sở

………………, ngày ……. tháng……năm 2025
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC
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BIỂU 2: THỐNG KÊ TỔNG HỢP
CHUYÊN ĐỀ "XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM" GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo kế hoạch số 1168/KH-SGDĐT-MN ngày 23/9/2024 của Sở GD&ĐT)

Đơn vị báo cáo: Phòng GD&ĐT quận huyện ……………………………………………….…………...………………………..

Ghi chú về
các mốc thống kê

Số liệu chốt vào cuối giai
đoạn thực hiện chuyên đề

(năm học 2021-2025)

Số liệu cộng tổng cho cả
giai đoạn thực hiện chuyên
đề (bao gồm 4 năm học từ

năm học 2021-2022 đến hết
năm học 2024-2025)
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Số liệu cộng tổng cho cả
giai đoạn thực hiện chuyên
đề (bao gồm 4 năm học từ

năm học 2021-2022 đến hết
năm học 2024-2025)

Số liệu chốt vào cuối giai
đoạn thực hiện chuyên đề

(năm học 2024-2025)

Số liệu cộng tổng cho cả
giai đoạn thực hiện chuyên
đề (bao gồm 4 năm học từ

năm học 2021-2022 đến hết
năm học 2024-2025)
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………………, ngày ……. tháng……năm 2025
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC

Số liệu cộng tổng cho cả
giai đoạn thực hiện chuyên
đề (bao gồm 4 năm học từ

năm học 2021-2022 đến hết
năm học 2024-2025)
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